
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM TRUNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:1193 /QĐ-UBND Cẩm Trung, ngày 31 tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, 

cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM TRUNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ Nội vụ quy 

định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của UBND 

tỉnh ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã tại Tờ trình 09 /TTr- 

HĐTĐKT ngày 31/12/2025 về việc đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 

2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 08 tập thể; 

Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 57 cá nhân; 

Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 14 cá nhân; 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho 09 tập thể và 22 cá 

nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của xã số tiền 108,702,000 

đồng (Một trăm linh tám triệu bảy trăm linh hai ngàn đồng) để làm khung , 

giấy chứng nhận và thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 



CHỦ TỊCH 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng 

xã, Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Thường trực: ĐU, HĐND, UBMTTQ xã; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

Trần Viết Chiến 



Số: 1193/QĐ-UBND; 02/01/2026; 17:35:50 

 

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng 

trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 

(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của UBND xã) 

 

I. Danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2025 

 

A. TẬP THỂ  

1 Văn phòng Đảng ủy 

2 Ủy Ban Kiểm tra Đảng 

3 UBMTTQ xã 

4 HĐND xã 

5 Văn phòng HĐND và UBND 

6 Phòng Văn Hóa - Xã hội 

7 

8 

Phòng Kinh tế 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 

B. CÁ NHÂN 

1 Phạm Hoàng Anh Bí thư, Chủ tịch HĐND xã 

2 Hoàng Văn Chương Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

3 Trần Viết Chiến Chủ tịch UBND xã 

4 Nguyễn Viết Đồng Phó Chủ tịch UBND xã 

5 Nguyễn Văn Tiến Phó Chủ tịch UBND xã 

6 Bùi Xuân Định Chủ tịch UBMTTQ xã 

7 Nguyễn Như Hùng Phó Chủ tịch HĐND xã 

8 Nguyễn Đình Hoàn Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

9 Lê Văn Luân Trưởng Ban xây dựng Đảng 

10 Nguyễn Văn Quang Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 

11 Nguyễn Văn Tình Chánh Văn phòng Đảng ủy 

12 Chu Xuân Bằng Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã 

13 Lê Hồng Lĩnh Trưởng phòng Kinh tế 

14 Nguyễn Thành Nhơn Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội 

15 Hồ Viết Bình Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 

16 Trần Quốc Việt Phó trưởng phòng Kinh tế 

17 Nguyễn Thị Thơ Phó GĐ TTPVHCC 

18 Thái Quang Huy Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 

19 Hà Thị Thanh Phó Chánh VP Đảng uỷ Đảng ủy 

20 Trần Thị Thảo Phó trưởng Ban xây dựng Đảng 



21 Trần Thị Hoa Phó Chủ tịch UBMTTQ xã 

22 Lê Đình Thiện Phó Chủ tịch UBMTTQ xã 

23 Lê Thị Hoàn Phó Chủ tịch UBMTTQ xã 

24 Trần Đình Lam Phó Chủ tịch UBMTTQ xã 

25 Nguyên Thị Loan Chuyên viên MTTQ 

26 Lâm Xuân Thuận Chuyên viên MTTQ 

27 Trần Mạnh Hoan Chuyên viên MTTQ 

28 Phạm Hồng Hải Phó Ban KT- NS HĐND xã 

29 Phạm Văn Nghĩa Phó Ban VH- XH HĐND xã 

30 Trần Thị Hằng Chuyên viên Ban xây dựng Đảng 

31 Phan Thị Lý Chuyên viên Ban xây dựng Đảng 

32 Thái Thị Hằng Chuyên viên Ban xây dựng Đảng 

33 Thái Thị Lam Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

34 Trần Xuân Tiến Ủy viên UBKT Đảng ủy 

35 Trần Thị Nga Chuyên viên Văn phòng ĐU 

36 Hoàng Thị Hằng Chuyên viên Văn phòng ĐU 

37 Nguyễn Hữu Hoàng Chuyên viên Văn phòng ĐU 

38 Nghiêm Xuân Hải Hợp đồng 111 

39 Nguyễn Thị Hoa Người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

40 Nguyễn Thị Lan Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 

41 Trần Thị Tuấn Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 

42 Võ Thị Lương Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 

43 Trần Văn Thiện Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 

44 Nguyễn Đức Dũng Chuyên viên phòng Kinh tế 

45 Trần Thị Thanh sen Chuyên viên phòng Kinh tế 

46 Nguyễn Thị Nhân Chuyên viên phòng Kinh tế 

47 Bùi Thị Út Hằng Chuyên viên phòng Kinh tế 

48 Hồ Bá Trung Chuyên viên phòng Kinh tế 

49 Lê Thị Trinh Chuyên viên phòng Kinh tế 

50 Phạm Văn Hưng Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 

51 Chu Thị Thuyết Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 

52 Lê Thị Huyền Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 

53 Trần Thị Thắm Chuyên viên TTPVHCC 

54 Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên TTPVHCC 

55 Hoàng Thị Anh Chuyên viên TTPVHCC 

56 Nguyễn Thị Liên Người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

57 Thái Thị Dung Người hoạt động không chuyên trách cấp xã 



II. Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2025 

 

1 Phạm Hoàng Anh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

2 Hoàng Văn Chương Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

3 Trần Viết Chiến Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

4 Lê Văn Luân Trưởng Ban xây dựng Đảng 

5 Nguyễn Viết Đồng Phó Chủ tịch UBND xã 

6 Chu Xuân Bằng Chánh VP HĐND và UBND xã 

7 Nguyễn Thành Nhơn Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 

8 Hà Thị Thanh Phó Chánh VP Đảng uỷ Đảng ủy 

9 Phạm Hồng Hải Phó Ban KT - NS HĐND xã 

10 Trần Văn Thiện Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 

11 Võ Thị Lương Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 

12 Nguyễn Thị Thanh sen Chuyên viên Phòng Kinh tế 

13 Trần Quốc Việt Phó trưởng phòng Kinh tế 

14 Trần Thị Thắm Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 

 

 

III. Danh sách tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen năm 2025 

A 

1 

TẬP THỂ 

Ban Xây dựng Đảng 

 

2 Văn phòng Đảng ủy  

3 Ủy Ban Kiểm tra Đảng  

4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã  

5 Hội đồng nhân dân xã  

6 Phòng Văn hóa - Xã hội  

7 Phòng Kinh tế  

8 Trung tâm Phục vụ HCC xã  

9 Ban Chỉ huy Quân sự xã  

B CÁ NHÂN  

1 Nguyễn Như Hùng Phó Chủ tịch HĐND xã 



2 Bùi Xuân Định Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

3 Nguyễn Đình Hoàn Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

4 Nguyễn Văn quang Chỉ huy trưởng 

5 Nguyễn Văn Tình Chánh Văn phòng Đảng ủy 

6 Trần Thị Hoa PCT UB MTTTQ, Chủ tịch Hội LHP 

7 Lê Đình Thiện PCT UBMTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân 

8 Lê Thị Hoàn PCT UBMTTQ, Bí thư Đoàn TN 

9 Trần Đình Lam PCT UBMTTQ, Chủ tịch Hội CCB 

10 Trần Thị Thảo Phó trưởng Ban xây dựng Đảng 

11 Trần Thị Hằng Chuyên viên Ban xây dựng Đảng 

12 Thái Thị Hằng Chuyên viên Ban xây dựng Đảng 

13 Trần Xuân Tiến Ủy viên UBKT Đảng ủy 

14 Trần Thị Nga Chuyên viên Văn phòng ĐU 

15 Nghiêm Xuân Hải Hợp đồng 111 

16 Phạm Văn Hưng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

17 Lê Thị Huyền Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

18 Lê Thị Trinh Chuyên viên Phòng Kinh tế 

19 Bùi Thị Út Hằng Chuyên viên Phòng Kinh tế 

20 Nguyễn Thị Liên Người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

21 Thái Thị Dung Người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

22 Nguyễn Thị Hoa Người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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